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1 01 Nguyễn Thị Sơn Ca 20/4/1986
Tài chính - 

kế toán

Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài

2 09 Nguyễn Thị Hoài 20/9/1989
Tài chính - 

kế toán

Xã Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú 
66,0

Người hoạt động không 

chuyên trách công tác 

trên 24 tháng 

2,5 68,5 Đạt
Dự kiến 

trúng tuyển

3 11 Trịnh Thị Thu Hồng 11/6/1990
Tài chính - 

kế toán

Xã Đồng Tiến, huyện 

Đồng Phú
54,0

Người hoạt động không 

chuyên trách công tác 

trên 24 tháng 

2,5 56,5 Đạt
Dự kiến 

trúng tuyển

4 20 Nguyễn Thị Nụ 11/10/1984
Tài chính - 

kế toán

Phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài
52,0 0 52,0 Đạt

Dự kiến 

trúng tuyển

5 21 Nguyễn Thị Nguyện 08/02/1985
Tài chính - 

kế toán

Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài
23,0 0 23,0

Không 

đạt

6 22 Giang Thị Nhường 27/7/1988
Tài chính - 

kế toán

Phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài
15,0 0 15,0

Không 

đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

KẾT QUẢ 

Thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã

(Kèm theo Thông báo số              /TB-UBND ngày         /5/2023 của UBND thành phố)

1. Chức danh Tài chính - kế toán: 09 thí sinh.

Vắng thi
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7 23 Phan Thị Phương 02/10/1989
Tài chính - 

kế toán

Phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài
11,0 0 11,0

Không 

đạt

8 30
Dương Thị Ngọc 

Tuyết
28/02/1986

Tài chính - 

kế toán

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú
63,0 0 63,0 Đạt

Dự kiến 

trúng tuyển

9 36 Nguyễn Thị Thơm 23/5/1990
Tài chính - 

kế toán

Xã Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú 
27,5 Con thương binh 5 32,5

Không 

đạt

1 02 Nguyễn Văn Cầu 26/11/1991
Địa chính - 

xây dựng

Xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú
63,5 0 63,5 Đạt

Dự kiến 

trúng tuyển

2 07 Nguyễn Thanh Hiếu 08/6/1984
Địa chính - 

xây dựng

Xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú
23,3 0 23,3

Không 

đạt

3 10 Nguyễn Quốc Hoàn 26/04/1989
Địa chính - 

xây dựng

Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài

4 16 Trần Nhật Long 06/10/1996
Địa chính - 

xây dựng

Xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú
67,8 0 67,8 Đạt

Dự kiến 

trúng tuyển

5 24 Lê Anh Sơn 26/02/1993
Địa chính - 

xây dựng

Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài
31,5 0 31,5

Không 

đạt

6 26 Nguyễn Văn Tám 24/8/1992
Địa chính - 

xây dựng

Xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú
38,0 0 38,0

Không 

đạt

7 29 Hoàng Danh Tú 02/6/1996
Địa chính - 

xây dựng

Xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú
29,5 0 29,5

Không 

đạt

8 32 Nông Thị Thanh 29/12/1992
Địa chính - 

xây dựng

Xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú
15,0 Người dân tộc thiểu số 5 20,0

Không 

đạt

2. Chức danh Địa chính - xây dựng: 10 thí sinh.

Vắng thi
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9 34 Đỗ Viết Thìn 01/5/1988
Địa chính - 

xây dựng

Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài
71,5 0 71,5 Đạt

Dự kiến 

trúng tuyển

10 41 Nguyễn Văn Trí 20/6/1988
Địa chính - 

xây dựng

Xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú
8,0 0 8,0

Không 

đạt

1 06 Tạ Thị Thanh Hằng 15/3/1991
Tư pháp - hộ 

tịch

Xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài
85,0

Người hoạt động không 

chuyên trách công tác 

trên 24 tháng 

2,5 87,5 Đạt
Dự kiến 

trúng tuyển

2 12 Tạ Thị Huyền 25/09/1996
Tư pháp - hộ 

tịch

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài
35,0 0 35,0

Không 

đạt

3 13
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều
02/4/1992

Tư pháp - hộ 

tịch

Xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài
38,0 0 38,0

Không 

đạt

4 14 Mai Thị Linh 29/08/1987
Tư pháp - hộ 

tịch

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài
70,5

Người hoạt động không 

chuyên trách công tác 

trên 24 tháng 

2,5 73,0 Đạt
Dự kiến 

trúng tuyển

5 15 Lê Thị Kim Loan 15/10/1992
Tư pháp - hộ 

tịch

Phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài
25,0 0 25,0

Không 

đạt

6 17 Nguyễn Văn Lượng 08/08/1989
Tư pháp - hộ 

tịch

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài
24,0 0 24,0

Không 

đạt

7 37
Nguyễn Đức Thiện 

Thủ
09/02/1990

Tư pháp - hộ 

tịch

Xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài
9,5 0 9,5

Không 

đạt

8 38 Bùi Thị Bích Thủy 16/10/1995
Tư pháp - hộ 

tịch

Phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài
88,5

Người hoạt động không 

chuyên trách công tác 

trên 24 tháng 

2,5 91 Đạt
Dự kiến 

trúng tuyển

3. Chức danh Tư pháp - hộ tịch: 08 thí sinh.
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1 08 Nguyễn Thị Hoài 22/12/1990
Văn hóa - xã 

hội

Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài
74,0 Người dân tộc thiểu số 5 79,0 Đạt

2 33 Mai Văn Thành 29/5/1992
Văn hóa - xã 

hội

Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài
28,0 0 28,0

Không 

đạt

3 39 Bàn Thị Thúy 14/04/1990
Văn hóa - xã 

hội

Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài
76,0 Người dân tộc thiểu số 5 81,0 Đạt

Dự kiến 

trúng tuyển

4. Chức danh Văn hóa - xã hội: 03 thí sinh.
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